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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đối với website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Nghiên
cứu sử dụng cách tiếp cận định lượng thông qua khảo sát 106 sinh viên. Mô hình các yếu tố của
website hỗ trợ sức khỏe tâm thần được phát triển dựa trên các câu hỏi tiêu chuẩn trong mô hình
tích hợp WebQual 4.0 và SERVQUAL nhằm tìm hiểu nhu cầu của sinh viên đối với các yếu tố trên
website. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên cho rằng việc phát triển website hỗ trợ sức
khỏe tâm thần là cần thiết. Qua nghiên cứu nhu cầu về các yếu tố của website hỗ trợ sức khỏe tâm
thần, nhóm yếu tố được sinh viên chú trọng nhất là thông tin; trong khi đó, các yếu tố liên quan
đến thiết kế của website ít được sinh viên quan tâm nhất. Bên cạnh đó, việc website yêu cầu thay
đổi mật khẩu thường xuyên và các yếu tố về khả năng phản hồi cũng ít được chú trọng nếu so với
những yếu tố khác. Nhìn chung, hầu hết các yếu tố được sinh viên đánh giá là hoàn toàn cần thiết
đối với website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất về việc phát
triển website hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khoá: nhu cầu, website, sức khỏe tâm thần, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU1

Các vấnđề về sức khỏe tâm thần ảnhhưởngđến thanh2

thiếu niên nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác1.3

Sức khỏe tâm thần là yếu tố đặc biệt quan trọng, ảnh4

hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, phát triển cá5

nhân và chất lượng cuộc sống của sinh viên.6

Sự phổ biến của công nghệ di động và Internet tạo ra7

mộtmôi trường thuận lợi để tìm kiếm thông tin về sức8

khỏe tâm thần. Internet đã trở thành nguồn thông tin9

sức khỏe chiếm ưu thế, đặc biệt đối với giới trẻ2. Một10

đánh giá cho thấy, trung bình cứ ba sinh viên đại học11

tại châu Âu thì có một người tìm kiếm thông tin liên12

quan đến sức khỏe tâm thần trên Internet và cứ 1013

sinh viên thì có một người truy cập nền tảng hỗ trợ14

sức khỏe tâm thần trực tuyến3. Các dịch vụ sức khỏe15

tâm thần trực tiếp có thể gây ra những rào cản đáng kể16

cho thanh niên, phần lớn là do khả năng tiếp cận, tính17

sẵn có và chi phí cao của các dịch vụ này, cũng như18

sự miễn cưỡng của thanh niên trong việc tìm kiếm19

sự trợ giúp chuyên nghiệp do kỳ thị và xấu hổ2. Xét20

về những rào cản này, dịch vụ qua Internet có một21

số lợi thế: không có ranh giới địa lý, dịch vụ thường22

có chi phí thấp hoặc miễn phí cho người dùng, phần23

lớn là ẩn danh và riêng tư, điều này có khả năng làm 24

giảm sự kỳ thị và bối rối khi tìm kiếm sự trợ giúp4. 25

Internet có thể cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ 26

chăm sóc sức khỏe vì nó có phạmvi tiếp cận rộng rãi5. 27

Bản chất tương tác của Internet cho phép cung cấp 28

các liệu pháp trực tuyến dưới nhiều hình thức khác 29

nhau như trò chơi hoặc e-learning. Do đó, các dịch 30

vụ sức khỏe tâm thần trực tuyến có thể cung cấp các 31

giải pháp tương tác để thu hút thanh niên theo cách 32

tự định hướng và ẩn danh2. 33

Từ đó có thể thấy, Internet đã và đang trở thành một 34

công cụ quan trọng cho giới trẻ tìm kiếm thông tin 35

và trợ giúp về sức khỏe tâm thần. Mặc dù hệ thống 36

chăm sóc sức khỏe ban đầua ở Việt Nam khá mạnh, 37

nhưng hiện tại vẫn chưa có dịch vụ chăm sóc sức khỏe 38

tâm thần ban đầu, cũng như chưa có website cung 39

cấp thông tin sức khỏe tâm thần dành cho nhóm tuổi 40

thanh thiếu niên6. Những năm gần đây, các trường 41

đại học tại Việt Nam nói chung và Trường Đại học 42

aChăm sóc sức khỏe ban đầu là những chăm sóc y tế cơ bản thiết
yếu dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn cũng như những phương
pháp được xã hội chấp nhận và đến vớimọi người, mọi gia đình thông
qua sự tham gia đầy đủ của cộng đồng với mức chi phí mà cộng đồng
và Nhà nước có thể trang trải, và có thể duy trì được ở bất cứ mức
phát triển nào, với tinh thần tự lo liệu, tự quyết định.

Trích dẫn bài báo này: Ý L N, Ngân N T T, Nhi D T Y, Hòa P Q, Phi N T. Nhu cầu phát triển website hỗ
trợ sức khỏe tâm thần của sinh viên TrườngĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh . Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2024; ():1-14.

1



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Social Sciences & Humanities 2024, ():1-14

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia43

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHXH&NV,44

ĐHQG-HCM) nói riêng đã chú trọng đến việc thúc45

đẩy sức khỏe tâm thần trong sinh viên và cộng đồng.46

Tuy nhiên, các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần chủ47

yếu được cung cấp dưới hình thức trực tiếp, các web-48

site và công cụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần trực tuyến49

vẫn chưa phổ biến. Vì vậy, nghiên cứu này được50

thực hiện nhằm tìm hiểu về nhu cầu phát triển web-51

site hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên Trường52

ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, từ đó cung cấp các53

đề xuất làm nền tảng cho những nghiên cứu sau này54

liên quan đến việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần trực tuyến55

cho sinh viên.56

CƠ SỞ LÝ THUYẾT57

Khái niệm sức khỏe tâm thần58

Kể từ khi thành lập, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)59

đã đề cập đến sức khỏe tâm thần khi định nghĩa về60

sức khỏe. Theo WHO (2001), sức khỏe là “một trạng61

thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần, và xã62

hội chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay63

thương tật” [ 7, tr.1]. Cả sức khỏe tâm thần và thể chất64

đều không thể tồn tại một mình; hoạt động tinh thần,65

thể chất, và xã hội phụ thuộc lẫn nhau8.66

Theo WHO (2001), sức khỏe tâm thần được hiểu là67

một trạng thái hạnh phúc, trong đó cá nhân nhận ra68

khả năng củamình, có thể đương đầu với những căng69

thẳng thông thường trong cuộc sống, có thể làm việc70

năng suất và hiệu quả, và có thể đóng góp cho cộng71

đồng của mình 9.72

Định nghĩa sức khỏe tâm thần củaWHO (2001) được73

lựa chọn sử dụng trong nghiên cứu này vì mang lại sự74

hiểu biết đầy đủ và khái quát về khái niệm sức khỏe75

tâm thần. Đồng thời, khái niệm này đơn giản và dễ76

hiểu đối với các đối tượng khác nhau, bao gồm sinh77

viên, và đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên78

cứu.79

Mô hình các yếu tố của website sức khỏe80

tâm thần81

Năm 2000, Barnes & Vidgen10 đã thiết lập mô hình82

WebQual nhằm đánh giá chất lượng của website. Mô83

hình này đã được triển khai rộng rãi để đánh giá các84

website hoặc ứng dụng dựa trên website. WebQual85

sau đó được sửa đổi thành WebQual 4.0 11. WebQual86

4.0 được mô tả bao gồm năm yếu tố, chia thành ba87

nhóm: tính khả dụng (gồm tính khả dụng và thiết kế),88

chất lượng thông tin (thông tin), và chất lượng tương89

tác dịch vụ (độ tin cậy và sự đồng cảm). Trong đó,90

tính khả dụng là mức độ mà người dùng có thể sử91

dụng website một cách thực tế như việc website dễ sử92

dụng, dễ điều hướng hoặc dễ hiểu. Thiết kế là mức 93

độ mà website có hình thức đẹp mắt và dễ nhìn, như 94

cách các menu được thiết kế, màu sắc phù hợp. Đồng 95

cảm là mức độ mà website hiểu người dùng, như việc 96

website tạo ra cảm giác cá nhân hóa, xem người dùng 97

như một phần của cộng đồng và website giúp người 98

dùng dễ dàng giao tiếp với nhà cung cấp. Độ tin cậy 99

là mức độ người dùng cảm thấy an toàn khi truy cập 100

website, bao gồm việc lưu trữ dữ liệu cá nhân và cung 101

cấp thông tin bí mật. 102

Trong bài viết về WebQual 4.0, Barnes & Vidgen 103

(2002)11 đã kêu gọi cải tiếnmô hìnhWebQual 4.0 của 104

họ vìWebQual 4.0 là công cụ đánh giá chất lượng của 105

các website thương mại điện tử nên cần có sự sửa đổi 106

để sử dụng WebQual 4.0 cho các loại website khác. 107

Barnes & Vidgen tuyên bố rằng WebQual 4.0 được 108

tạo ra dựa trên một số lý thuyết, khuôn khổ đã được 109

thiết lập trước đó. Một trong số đó là SERVQUAL12. 110

SERVQUAL là một mô hình được sử dụng rộng rãi 111

để đo lường chất lượng dịch vụ, gồm năm yếu tố: độ 112

tin cậy (cung cấp dịch vụ như đã cam kết), sự đảm 113

bảo (xây dựng sự tín nhiệm thông qua cách phục vụ 114

và tạo ra môi trường an toàn cho khách hàng khi giao 115

dịch), tính hữu hình (hình thức bên ngoài của nhà 116

cung cấp dịch vụ, bao gồm các công cụ họ sử dụng và 117

địa điểm diễn ra dịch vụ), sự đồng cảm, và khả năng 118

phản hồi (mức độ mà tổ chức giúp đỡ khách hàng và 119

cung cấp dịch vụ ngay lập tức, không chậm trễ). Trên 120

cơ sở đó, Mardiana (2023) 13 đã đề xuất mô hình tích 121

hợp giữa WebQual 4.0 và SERVQUAL. Mô hình này 122

gồm bảy yếu tố: tính khả dụng, thiết kế, thông tin, sự 123

đồng cảm, độ tin cậy, và sự đảm bảo, khả năng phản 124

hồi (Hình 1). 125

Hình1: Môhình tíchhợpWebQual 4.0 vàSERVQUAL
(Mardiana, 2023) 13

Website hỗ trợ sức khỏe tâm thần có mức độ tương 126

tác dữ liệu lớn, thu thập thông tin về tình trạng sức 127
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khỏe tâm thần và thông tin cá nhân của người dùng.128

Đây là những dữ liệu nhạy cảm, đòi hỏi website cần129

phải đảm bảo bảo mật, an toàn cho người sử dụng.130

Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cần có sự131

thấu hiểu để hỗ trợ giải quyết vấn đề cho người dùng132

một cách hiệu quả, cũng như cung cấp các dịch vụ đáp133

ứng nhu cầu của họ. Chính vì vậy, mô hình tích hợp134

giữa WebQual 4.0 và SERVQUAL của Mardiana với135

bảy yếu tố gồm tính khả dụng, thiết kế, thông tin, sự136

đồng cảm, khả năng phản hồi, độ tin cậy, và sự đảm137

bảo, có thể được xem là mô hình tổng hòa các yếu tố138

của một website hỗ trợ sức khỏe tâm thần.139

Theo đó, tương tự các loại website khác, website hỗ140

trợ sức khỏe tâm thần cần dễ sử dụng và tương tác.141

Thiết kế của website cần mang lại hiệu ứng tâm lý142

tích cực cho người dùng qua cách sử dụng thông điệp,143

hình ảnh, màu sắc tạo cảm giác an toàn và dễ chịu.144

Website hỗ trợ sức khỏe tâm thần cần cung cấp cho145

người dùng những thông tin và tài liệu giáo dục tâm146

lý, kỹ năng ứng phó với các vấn đề tâm thần, cũng147

như những lời khuyên hữu ích. Bên cạnh đó, sự148

đồng cảm cũng là yếu tố quan trọng, hướng đến việc149

đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của người dùng trong quá150

trình sử dụng website thông qua cung cấp sự trợ giúp151

(với các công cụ như chatbot hoặc người hỗ trợ trực152

tuyến, diễn đàn, danh sách câu hỏi thường gặp, tài liệu153

hướng dẫn), tạo cảm giác cá nhân hóa cho người dùng154

bằng cách đưa ra các đề xuất dựa trên lịch sử tương155

tác và hoạt động của họ trên website (gợi ý chương156

trình hỗ trợ dựa trên thông tin người dùng cung cấp157

về trạng thái tâm lý hoặcmục tiêu cá nhân; đề xuất các158

tài liệu, video hoặc hoạt động thực hành chăm sóc sức159

khỏe tâm thần phù hợp). Sự đảm bảo liên quan đến160

việc đảm bảo an toàn và cung cấp các tính năng hỗ161

trợ sức khỏe tâm thần cho người dùng, như tìm kiếm162

sự giúp đỡ qua kết nối với cố vấn hoặc hỗ trợ ngang163

hàng, công cụ kiểm tra triệu chứng tâm thần, đánh164

giá tình trạng sức khỏe tâm thần qua các thang đo, đề165

xuất phương pháp điều trị phù hợp. Khả năng phản166

hồi đề cập đến việc phản hồi nhanh chóng các yêu cầu167

dịch vụ hoặc giải đáp thắc mắc của người dùng về các168

vấn đề sức khỏe tâm thần. Độ tin cậy được thể hiện169

qua sự cam kết về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức170

khỏe tâm thần được cung cấp hoặc đề xuất trên web-171

site. Như vậy, dựa trên các câu hỏi tiêu chuẩn của mô172

hình tích hợpWebQual 4.0 và SERVQUAL được phát173

triển bởi Mardiana, mô hình các yếu tố của website174

hỗ trợ sức khỏe tâm thần được sử dụng trong nghiên175

cứu này bao gồm bảy nhóm yếu tố với 30 biến quan176

sát tương ứng (Bảng 1).177

BỐI CẢNHNGHIÊN CỨU 178

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là trung tâm 179

nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và 180

nhân văn lớn nhấtmiềnNam. Trường đào tạo chuyên 181

sâu các ngành khoa học xã hội và nhân văn, bao gồm 182

báo chí và truyền thông, du lịch, lịch sử, địa lý, đô thị 183

học, giáo dục, quan hệ quốc tế, thư viện - thông tin 184

học, triết học, văn học, văn hóa học, ngoại ngữ, ngôn 185

ngữ học, xã hội học, tâm lý học. Tính đến năm 2022, 186

tổng số lượng sinh viên hệ chính quy của trường là 187

13.291 sinh viên14. 188

Trong những năm gần đây, Trường ĐH KHXH&NV, 189

ĐHQG-HCM đã và đang chú trọng đến việc chăm 190

sóc, phát triển sức khỏe tâm thần cộng đồng. Nhiều 191

chương trình về sức khỏe tâm thần dành cho những 192

đối tượng khác nhau đã được tổ chức bởi Khoa Tâm lý 193

học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, tiêu 194

biểu như các buổi tọa đàmvề tâm lý học, đề án “Hỗ trợ 195

sức khỏe tinh thần cho sinh viên”, chương trình “Vắc- 196

xin Tinh thần” góp phần hỗ trợ người dân vượt qua 197

những tổn thương tinh thần trong đại dịch COVID- 198

19, dự án “Chuyến tàu Tâm lý USSH”, chuyên đề “Trẻ 199

em - trẻ vị thành niên và những thách thức trên không 200

gian mạng” trao đổi về ảnh hưởng của không gian 201

mạng lên đời sống tâm trí của trẻ em và vị thành niên. 202

Năm 2019, Khoa Tâm lý học trực thuộc Trường ĐH 203

KHXH&NV,ĐHQG-HCMđã thành lập PhòngTham 204

vấn và Trị liệu Tâm lý USSH nhằm cung cấp dịch vụ 205

hỗ trợ tâm lý cho nhiều đối tượng khác nhau bao 206

gồm trẻ em, người lớn, cặp đôi, và gia đình thông 207

qua các hình thức như tham vấn, thực hiện các bài 208

kiểm tra, trị liệu, và lên chương trình can thiệp. Đội 209

ngũ chuyên gia tham vấn là các giảng viên đang giảng 210

dạy trực tiếp tại Khoa Tâm lý học, các học viên cao 211

học và thạc sĩ Tâm lý lâm sàng. Đây là một bước 212

tiến quan trọng củaTrườngĐHKHXH&NV,ĐHQG- 213

HCMnhằmđáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hỗ trợ 214

sức khỏe tâm thần trong xã hội, đặc biệt làmôi trường 215

đại học. Đến thời điểm hiện tại, Phòng Tham vấn và 216

Trị liệu Tâm lý USSH chưa cung cấp nền tảng trực 217

tuyến hoặc website hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh 218

viên. Thông tin liên quan đến các chương trình hỗ 219

trợ sức khỏe tâm thần được cập nhật thông qua trang 220

mạng xã hội của Khoa Tâm lý học hoặc PhòngTham 221

vấn và Trị liệu Tâm lý USSH. 222

Năm 2022, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 223

đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức 224

khoẻ tinh thần với các nhiệm vụ chính là hỗ trợ, tư 225

vấn sức khoẻ tâm thần; nghiên cứu và triển khai các 226

dự án về sức khỏe tâm thần; đào tạo, bồi dưỡng, nâng 227

cao năng lực trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần. Trung 228

tâm đã xây dựng website cung cấp các thông tin giới 229
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Bảng 1: Các yếu tố của website hỗ trợ sức khỏe tâm thần dựa trênmô hình tích hợpWebQual 4.0 và SERVQUAL

Thứ tự Yếu tố đánh giá Câu hỏi

1 Tính khả dụng Website dễ sử dụng.

2 Người dùng không gặp khó khăn khi tương tác với website.

3 Menu trên website có cấu trúc và dễ hiểu.

4 Website có thể được sử dụng như một cổng thông tin sức khỏe tâm thần.

5 Website đóng góp lớn vào việc duy trì hoặc nâng cao sức khỏe tâm thần cho người dùng.

6 Thiết kế Website có giao diện thu hút.

7 Thiết kế website phù hợp với cổng thông tin sức khỏe tâm thần.

8 Website mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng.

9 Thông tin Website cung cấp thông tin chính xác.

10 Website cung cấp thông tin có thể tin cậy được.

11 Website cung cấp thông tin được cập nhật.

12 Website cung cấp thông tin và lời khuyên hữu ích về sức khỏe tâm thần cho người dùng.

13 Website cung cấp thông tin dễ hiểu.

14 Website cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các dịch vụ và phương pháp điều trị các
vấn đề sức khỏe tâm thần.

15 Thông tin trên website được cung cấp ở định dạng thích hợp.

16 Sự đồng cảm Website cung cấp trợ giúp khi cần thiết.

17 Website có sẵn thông tin của nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và các bên liên
quan để có thể liên hệ ngay lập tức.

18 Website hiểu được nhu cầu về sức khỏe tâm thần của người dùng, tạo cảm giác cá nhân
hóa thông qua các đề xuất.

19 Độ tin cậy Người dùng có thể sử dụng website bất cứ lúc nào, 24/7 kể cả ngày lễ và cuối tuần.

20 Người dùng có thể truy cập website bằng bất kỳ thiết bị nào (máy tính để bàn, laptop,
điện thoại thông minh, máy tính bảng).

21 Không có lỗi trên website.

22 Website thể hiện sự cam kết về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

23 Sự đảm bảo Website cung cấp các tính năng liên quan đến nhu cầu của người dùng về sức khỏe tâm
thần.

24 Website lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn.

25 Mỗi người dùng đều có tên người dùng và mật khẩu để xác thực khi truy cập website.

26 Website yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu thường xuyên.

27 Khả năng phản
hồi

Người dùng nhận được thông báo từ website về yêu cầu trợ giúp sức khỏe tâm thần của
họ.

28 Các câu hỏi trên website được trả lời trong vòng 24 giờ.

29 Người dùng nhận được email thông báo liên quan đến khiếu nại đã gửi.

30 Không cần nhiều thời gian để tải website.
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thiệu, nhân sự, liên hệ, thông tin về các nghiên cứu và230

dự án, hoạt động khoa học, dịch vụ đánh giá và tham231

vấn tâm lý, cũng như các cam kết về dịch vụ. Nhìn232

chung, website này được phát triển như một cổng233

thông tin đơn thuần, chưa có các chức năngmang tính234

tương tác.235

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU236

Thiết kế nghiên cứu237

Khảo sát bản hỏi được thực hiện nhằm tìm hiểu nhu238

cầu của sinh viên đối với các yếu tố của website hỗ239

trợ sức khỏe tâm thần dựa trênmô hình tích hợpWe-240

bQual 4.0 và SERVQUAL.241

Phương pháp chọnmẫu242

Mẫu nghiên cứu được thu thập theo phương pháp243

chọn mẫu định ngạch. Cỡ mẫu được xác định dựa244

trên công thức tính cỡ mẫu Taro Yamane (1967):245

n =
N

1+N × e2

Theo đó, quần thể mẫu (N) là 13.291 sinh viên hệ đào246

tạo chính quy tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-247

HCM; sai số cho phép e là 0,1. Như vậy, số lượngmẫu248

cần thu về tối thiểu được xác định là 99 sinh viên. Số249

lượng mẫu chính thức thu được sau khi kết thúc quá250

trình khảo sát là 106 phiếu. Mẫu khảo sát được mô tả251

theo khoa, năm học, và giới tính (Bảng 2).252

Phương pháp thu thập dữ liệu253

Nội dung bản hỏi được thiết kế dựa trên mô hình tích254

hợp WebQual 4.0 và SERVQUAL với thang đánh giá255

Likert nămmứcđộ. Ýnghĩa cácmức thang đo khoảng256

cách như sau: 1,00 đến 1,80: hoàn toàn không cần257

thiết; 1,81 đến 2,60: không cần thiết; 2,61 đến 3,40:258

trung bình; 3,41 đến 4,20: cần thiết; 4,21 đến 5,00:259

hoàn toàn cần thiết.260

Bản hỏi khảo sát được thiết kế với 36 câu hỏi, gồmbốn261

phần chính: (1) Nguồn trợ giúp ưu tiên của sinh viên262

khi gặp vấnđề sức khỏe tâm thần; (2)Đánh giá vềmức263

độ cần thiết của việc thiết kế website hỗ trợ sức khỏe264

tâm thần cho sinh viên; (3) Nhu cầu về các yếu tố của265

website hỗ trợ sức khỏe tâm thần - nội dung của phần266

này gồm bảy nhóm yếu tố tương ứng với các yếu tố267

trong mô hình tích hợp WebQual 4.0 và SERVQUAL268

(tính khả dụng, thiết kế, thông tin, sự đồng cảm, độ269

tin cậy, sự đảm bảo, khả năng phản hồi) và nhu cầu270

của sinh viên về những yếu tố khác; (4) Thông tin cá271

nhân.272

Bản hỏi được thiết kế trên công cụ Cognito Forms.273

Khảo sát được thực hiện trực tuyến thông qua274

các nhóm của cộng đồng sinh viên Trường ĐH275

KHXH&NV, ĐHQG-HCM trên Facebook.276

Phương pháp phân tích dữ liệu 277

PhầnmềmMicrosoftExcel được sử dụng để tiến hành 278

làm sạch, mã hóa dữ liệu. Tiếp theo đó, dữ liệu được 279

phân tích thống kêmô tả trên phầnmềmPython 3.11. 280

Sau quá trình xử lý, kết quả phân tích dữ liệu được 281

xuất dưới dạng các bảng và biểu đồ. 282

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 283

Mứcđộ cần thiết của việc phát triểnwebsite 284

hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên 285

Kết quả khảo sát về nguồn trợ giúp ưu tiên của sinh 286

viên khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần cho thấy 287

nguồn trợ giúp từ Internet chiếm tỉ lệ cao nhất với 288

31,13%. Tiếp theo đó là tỉ lệ sinh viên ưu tiên tìm 289

kiếm nguồn trợ giúp từ bạn bè chiếm 25,47% và từ 290

gia đình chiếm 19,81% (Hình 2). 291

Số sinh viên chưa từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm 292

thần và số sinh viên ưu tiên lựa chọn các dịch vụ chăm 293

sóc sức khỏe tâm thần trực tiếp chiếm tỉ lệ bằng nhau 294

với 10,38%. Ngoài ra, chỉ 1,89% sinh viên cho biết họ 295

có thể tự giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần của bản 296

thân. Điều này cho thấy khả năng tự giải quyết của 297

sinh viên đối với các vấn đề về sức khỏe tâm thần là 298

chưa cao và đa số sinh viên thường sẽ tìm đến sự trợ 299

giúp từ các nguồn thông tin trên Internet. 300

Từ đó, hầu hết sinh vên cũng cho rằng việc phát triển 301

website hỗ trợ sức khỏe tâm thần là điều cần thiết 302

(50%) hoặc hoàn toàn cần thiết (39,62%). Bên cạnh 303

đó, một số sinh viên chỉ đánh giá mức độ cần thiết 304

của việc phát triển website hỗ trợ sức khỏe tâm thần 305

ở mức độ trung bình (7,55%). Xếp sau đó lần lượt 306

là các lựa chọn hoàn toàn không cần thiết (1,89%) và 307

không cần thiết (0,94%) với tỉ lệ rất nhỏ (Hình 3). 308

Qua đó, sinh viên đã thể hiện sự quan tâm lớn đối 309

với việc phát triển website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. 310

Đồng thời, kết quả này cũng đã phản ánh về tầm quan 311

trọng của nguồn thông tin và hỗ trợ trực tuyến trong 312

lĩnh vực sức khỏe tâm thần, đáp ứng nhu cầu ngày 313

càng tăng về hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong cộng 314

đồng sinh viên. 315

Nhucầuvề tínhkhảdụngcủawebsitehỗtrợ 316

sức khỏe tâm thần 317

Qua khảo sát, sinh viên đã thể hiện nhu cầu cao về 318

tính khả dụng của website hỗ trợ sức khỏe tâm thần 319

(ĐTB = 4,46, ĐLC = 0,65) (Bảng 3). 320

Theo đó, nhu cầu cao nhất là về tính dễ sử dụng của 321

website, nghĩa là website có thiết kế đơn giản và giao 322

diện người dùng rõ ràng (ĐTB = 4,52, ĐLC = 0,61), 323

cũng như người dùng không gặp khó khăn khi tương 324

tác với website - thao tác và điều hướng dễ dàng (ĐTB 325

= 4,51, ĐLC = 0,61). Hai nội dung tiếp theo được sinh 326
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Bảng 2: Số lượng sinh viên tham gia khảo sát[Nguồn: Tác giả]

Biến Số lượng Tỉ lệ (%)

Năm học Năm 1 13 12,26

Năm 2 42 39,62

Năm 3 27 25,47

Năm 4 24 22,64

Tổng 106 100,00

Giới tính Nam 18 16,98

Nữ 88 83,02

Tổng 106 100,00

Khoa Báo chí và Truyền thông 4 3,77

Công tác xã hội 3 2,83

Du lịch 2 1,89

Địa lý 1 0,94

Đô thị học 4 3,77

Đông phương học 12 11,32

Giáo dục 3 2,83

Hàn Quốc học 3 2,83

Lịch sử 1 0,94

Lưu trữ học - Quản trị văn phòng 1 0,94

Ngôn ngữ học 4 3,77

Ngữ văn Anh 9 8,49

Ngữ văn Đức 1 0,94

Ngữ văn Nga 2 1,89

Ngữ văn Pháp 1 0,94

Ngữ văn Tây Ban Nha - Italia 2 1,89

Ngữ văn Trung Quốc 3 2,83

Nhân học 3 2,83

Nhật Bản học 6 5,66

Quan hệ quốc tế 8 7,55

Tâm lý học 2 1,89

Thư viện - Thông tin học 9 8,49

Triết học 1 0,94

Văn hóa học 4 3,77

Văn học 12 11,32

Việt Nam học 1 0,94

Xã hội học 4 3,77

Tổng 106 100,00
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Hình 2: Các nguồn trợ giúp ưu tiên của sinh viên khi gặp vấn đề sức khỏe tâm thần (%) [Nguồn: Tác giả]

Hình 3: Đánh giá của sinh viên về mức độ cần thiết của việc phát triển website hỗ trợ sức khỏe tâm thần (%)
[Nguồn: Tác giả]

Bảng 3: Nhu cầu của sinh viên về tính khả dụng của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Website dễ sử dụng. 4,52 0,61

Người dùng không gặp khó khăn khi tương tác với website. 4,51 0,61

Website có thể được sử dụng như một cổng thông tin sức khỏe tâm thần. 4,45 0,70

Menu trên website có cấu trúc và dễ hiểu. 4,44 0,62

Website đóng góp lớn vào việc duy trì hoặc nâng cao sức khỏe tâm thần cho
người dùng.

4,39 0,70

Tổng 4,46 0,65

7



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Social Sciences & Humanities 2024, ():1-14

viên đánh giá với mức độ cần thiết tương đương nhau327

làwebsite có thể được sử dụngnhưmột cổng thông tin328

sức khỏe tâm thần (ĐTB = 4,45, ĐLC = 0,70), menu329

trên website có cấu trúc và dễ hiểu (ĐTB = 4,44, ĐLC330

= 0,62). Yếu tố tiếp theo được quan tâm là website331

góp phần duy trì hoặc nâng cao sức khỏe tâm thần332

cho người dùng (ĐTB = 4,39, ĐLC = 0,70).333

Như vậy, đối với tính khả dụng, có thể thấy sinh334

viên chú trọng đến việc website có thể được sử dụng335

như một cổng thông tin sức khỏe tâm thần, cung cấp336

những thông tin chất lượng cho người dùng. Bên337

cạnh đó, sinh viên còn chú trọng tính đơn giản, dễ338

sử dụng và tương tác của website.339

Nhu cầu về thiết kế của website hỗ trợ sức340

khỏe tâm thần341

Đối với thiết kế của website hỗ trợ sức khỏe tâm thần,342

yếu tố được sinh viên quan tâm nhất là website mang343

lại trải nghiệm tích cực cho người dùng (ĐTB = 4,48,344

ĐLC = 0,59) (Bảng 4).345

Thiết kế website phù hợp với cổng thông tin sức khỏe346

tâm thần cũng được sinh viên đánh giá là yếu tố hoàn347

toàn cần thiết (ĐTB = 4,31, ĐLC = 0,67). Từ đó cho348

thấy sinh viênmongmuốn website sẽ được tối ưu hóa349

để cung cấp thông tin, trở thànhmột nguồn tin cậy để350

tìm hiểu những thông tin chuyên sâu và chất lượng về351

sức khỏe tâm thần. Bên cạnh đó, sinh viên cho rằng352

website có giao diện thu hút cũng là một yếu tố cần353

thiết (ĐTB = 3,92, ĐLC = 0,82). Như vậy, hình thức354

website đẹp và thu hút là điều cần thiết; tuy nhiên, yếu355

tố này chưa phải là ưu tiên hàng đầu của sinh viên đối356

với website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Thay vào đó,357

kết quả cho thấy sinh viên tập trung nhiều hơn vào358

trải nghiệm trên website.359

Nhu cầu về thông tin củawebsite hỗ trợ sức360

khỏe tâm thần361

Dựa vào Bảng 5, có thể nhận thấy mức độ quan tâm362

của sinh viên đối với chất lượng thông tin của website363

hỗ trợ sức khỏe tâm thần là rất cao (ĐTB = 4,67, ĐLC364

= 0,52).365

Theo đó, yếu tố được đánh giá cao nhất là website366

cung cấp thông tin chính xác (ĐTB = 4,83, ĐLC =367

0,38). Theo sau là nhu cầu về độ tin cậy của thông368

tin (ĐTB = 4,79, ĐLC = 0,41). Điều đó cho thấy sinh369

viên đặc biệt quan tâm đến tính chính xác và đáng tin370

cậy của thông tin được đăng tải trên website.371

Những yếu tố được đánh giá tương đương nhau là372

website cung cấp thông tin được cập nhật (ĐTB =373

4,66, ĐLC = 0,53), website cung cấp thông tin và lời374

khuyên hữu ích về sức khỏe tâm thần cho người dùng375

(ĐTB = 4,65, ĐLC = 0,55), website cung cấp thông tin376

dễ hiểu (ĐTB=4,61, ĐLC=0,51), vàwebsite cung cấp 377

đầy đủ thông tin chi tiết về dịch vụ và phương pháp 378

điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần (ĐTB = 4,61, 379

ĐLC = 0,63). 380

Bên cạnh đó, mặc dù yếu tố về việc cung cấp thông 381

tin ở những định dạng khác nhau của website hỗ trợ 382

sức khỏe tâm thần được đánh giá là hoàn toàn cần 383

thiết (ĐTB = 4,52, ĐLC = 0,65), nhưng đây cũng là 384

yếu tố có ĐTB thấp nhất trong nhu cầu của sinh viên 385

về thông tin trên website. Như vậy, sinh viên ít tập 386

trung hơn vào hình thức của thông tin được cung cấp, 387

họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của thông tin 388

sức khỏe tâm thần. Điều này còn được thể hiện qua 389

chia sẻ từ một sinh viên như sau: 390

“Mình xemwebsite nhưmột nơi để tìm hiểu thông tin 391

trước khi đến gặp bác sĩ tâm lý nên nhu cầu cá nhân 392

hóa sẽ không nhiều. Mình quan tâm nhất đến việc 393

liệu nội dung trên trang có được cập nhật, đáng tin 394

cậy hay không.” 395

Trong nhóm yếu tố về thông tin, sinh viên đề cao tính 396

chính xác và đầy đủ của thông tin. Ngoài ra, họ cũng 397

cho thấy sự quan tâm lớn đối với việc website có thể 398

cung cấp những thông tin hữu ích về sức khỏe tâm 399

thần cho người dùng. 400

Nhu cầu về sự đồng cảm của website hỗ trợ 401

sức khỏe tâm thần 402

Kết quả khảo sát trong Bảng 6 cho thấy sinh viên có 403

nhu cầu cao về sự đồng cảm của website hỗ trợ sức 404

khỏe tâm thần (ĐTB = 4,49, ĐLC = 0,63). Điều đó 405

thể hiện qua việc các yếu tố đều được đánh giá hoàn 406

toàn cần thiết với mức điểm gần bằng nhau. 407

Trong đó, cao nhất là nhu cầu được trợ giúp khi sử 408

dụng website, dưới những hình thức như chatbot, 409

diễn đàn trực tuyến, danh sách câu hỏi thường gặp 410

hoặc tài liệu hướng dẫn (ĐTB = 4,50, ĐLC = 0,62). 411

Tiếp đó là website có sẵn thông tin của nhà cung cấp 412

dịch vụ sức khỏe tâm thần và các bên liên quan để có 413

thể liên hệ ngay lập tức (ĐTB = 4,49, ĐLC = 0,61), 414

và website hiểu được nhu cầu sức khỏe tâm thần của 415

người dùng, tạo cảm giác cá nhân hóa thông qua các 416

đề xuất (ĐTB = 4,48 điểm, ĐLC = 0,62). 417

Từ đó có thể nhận thấy đa số sinh viên cho rằng việc 418

website mang lại cảm giác cá nhân hóa cho người 419

dùng là điều hoàn toàn cần thiết. 420

Nhu cầu vềđộ tin cậy củawebsite hỗ trợ sức 421

khỏe tâm thần 422

Dựa vào kết quả khảo sát về nhu cầu của sinh viên đối 423

với độ tin cậy của website hỗ trợ sức khỏe tâm thần, 424

có thể thấy sinh viên đánh giá cao về sự cần thiết của 425

nhóm yếu tố này (ĐTB = 4,59, ĐLC = 0,64) (Bảng 7). 426
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Bảng 4: Nhu cầu của sinh viên về thiết kế của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Website mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng. 4,48 0,59

Thiết kế website phù hợp với cổng thông tin sức khỏe tâm thần. 4,31 0,67

Website có giao diện thu hút. 3,92 0,82

Tổng 4,24 0,69

Bảng 5: Nhu cầu của sinh viên về thông tin của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Website cung cấp thông tin chính xác. 4,83 0,38

Website cung cấp thông tin có thể tin cậy được. 4,79 0,41

Website cung cấp thông tin được cập nhật. 4,66 0,53

Website cung cấp thông tin và lời khuyên hữu ích về sức khỏe tâm thần cho người dùng. 4,65 0,55

Website cung cấp thông tin dễ hiểu. 4,61 0,51

Website cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các dịch vụ và phương pháp điều trị các
vấn đề sức khỏe tâm thần.

4,61 0,63

Thông tin trên website được cung cấp ở định dạng thích hợp. 4,52 0,65

Tổng 4,67 0,52

Bảng 6: Nhu cầu của sinh viên về sự đồng cảm của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Website cung cấp trợ giúp khi cần thiết. 4,50 0,62

Website có sẵn thông tin của nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và
các bên liên quan để có thể liên hệ ngay lập tức.

4,49 0,61

Website hiểu được nhu cầu sức khỏe tâm thần của người dùng, tạo cảm
giác cá nhân hóa thông qua các đề xuất.

4,48 0,65

Tổng 4,49 0,63

Trong đó, tính tương thích với nhiều thiết bị khác427

nhau được sinh viên đánh giá là cần thiết nhất (ĐTB428

= 4,71, ĐLC = 0,52). Điều này cho thấy sinh viên429

đánh giá cao khả năng truy cập website từ bất kỳ thiết430

bị nào, bao gồm máy tính để bàn, laptop, điện thoại431

thông minh và máy tính bảng.432

Tiếp theo là khả năng sử dụng website bất cứ lúc nào433

(ĐTB = 4,58, ĐLC = 0,66) và thể hiện sự cam kết về434

chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần (ĐTB435

= 4,58, ĐLC = 0,68). Điều này thể hiện rằng sinh436

viên đánh giá cao không chỉ tính chuyên nghiệp về độ437

tương thích của website mà còn quan tâm đến sự cam438

kết củawebsite đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc439

sức khỏe tâm thần chất lượng.440

Mặc dù được đánh giá hoàn toàn cần thiết, yếu tố441

không có lỗi trên website (ĐTB = 4,50, ĐLC = 0,69)442

có ĐTB thấp nhất trong nhu cầu của sinh viên về các443

yếu tố của độ tin cậy. Điều này có thể chỉ ra rằng, 444

sinh viên hiểu được tình trạng lỗi trên website là điều 445

không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc cải thiện và duy 446

trì tính ổn định của website, hạn chế tối đa các lỗi có 447

thể xảy ra là một khía cạnh quan trọng cần được chú 448

ý để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng, 449

cũng như thể hiện độ tin cậy cao của website. 450

Qua kết quả khảo sát trên, sinh viên đã thể hiện sự 451

quan tâm đến nhiều khía cạnh khác nhau liên quan 452

đến độ tin cậy của website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. 453

Nhu cầu về sự đảm bảo của website hỗ trợ 454

sức khỏe tâm thần 455

Đối với sự đảm bảo của website, sinh viên quan tâm 456

nhiều nhất đến việc website lưu trữ dữ liệu cá nhân 457

của người dùng một cách an toàn (ĐTB = 4,60, ĐLC 458

= 0,69) (Bảng 8). 459
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Bảng 7: Nhu cầu của sinh viên về độ tin cậy của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Người dùng có thể truy cập website bằng bất kỳ thiết bị nào (máy tính để bàn,
laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng).

4,71 0,52

Người dùng có thể sử dụng website bất cứ lúc nào, 24/7 kể cả ngày lễ và cuối
tuần.

4,58 0,66

Website thể hiện sự cam kết về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. 4,58 0,68

Không có lỗi trên website. 4,50 0,69

Tổng 4,59 0,64

Bảng 8: Nhu cầu của sinh viên về sự đảm bảo của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Website lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn. 4,60 0,69

Website cung cấp các tính năng liên quan đến nhu cầu của người dùng về sức
khỏe tâm thần.

4,55 0,63

Mỗi người dùng đều có tên người dùng và mật khẩu để xác thực khi truy cập
website.

4,47 0,78

Website yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu thường xuyên. 3,51 1,21

Tổng 4,28 0,83

Sinh viên cũng chú ý đến việc website có thể cung cấp460

các tính năng đáp ứng nhu cầu của người dùng về sức461

khỏe tâm thần (ĐTB = 4,55, ĐLC = 0,63). Trong đó,462

sinh viên thể hiện sự quan tâm lớn đối với các tính463

năng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cá nhân, bao gồmđánh464

giá tình trạng sức khỏe tâm thần qua các thang đo, hỗ465

trợ ngang hàng, tính năng kết nối với chuyên gia, đề466

xuất phương pháp điều trị phù hợp, cung cấp công cụ467

kiểm tra triệu chứng tâm thần. Ngoài ra, một số sinh468

viên còn đề cập đến các tính năng khác như có lời469

nhắn nhủ, động viên và đưa ra các liệu trình nhằm ổn470

định hoặc nâng cao sức khỏe tâm thần (Bảng 9). Điều471

này cho thấy ngoài việc xemwebsite như nguồn tin để472

tìm hiểu về sức khỏe tâm thần, sinh viên còn mong473

đợi rằng website có thể hỗ trợ họ trong việc nhận diện474

tổng quan và cung cấp cái nhìn ban đầu về tình trạng475

sức khỏe tâm thần của bản thân.476

Bên cạnh đó, sinh viên cũng cho rằngmỗi người dùng477

nên có tên người dùng và mật khẩu để xác thực khi478

truy cập website (ĐTB = 4,47, ĐLC = 0,78). Trong479

khi đó, việc website yêu cầu người dùng thay đổi mật480

khẩu thường xuyên (ĐTB = 3,51, ĐLC = 1,21) là điều481

mà sinh viên ít quan tâm nhất trong các yếu tố về sự482

đảm bảo của website. ĐLC cao chỉ ra rằng sinh viên483

có nhiều ý kiến khác nhau đối với vấn đề này.484

Như vậy, đối với sự đảm bảo của website hỗ trợ sức485

khỏe tâm thần, yếu tố nhận được sự quan tâm lớn486

nhất là việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng487

một cách an toàn. Ngoài ra, các tính năng như đánh 488

giá tình trạng sức khỏe tâm thần qua thang đo và cung 489

cấp công cụ kiểm tra triệu chứng tâm thần cũng được 490

phần lớn sinh viên quan tâm. 491

Nhu cầu về khả năng phản hồi của website 492

hỗ trợ sức khỏe tâm thần 493

Dựa vào kết quả khảo sát về nhu cầu của sinh viên đối 494

với khả năng phản hồi của website hỗ trợ sức khỏe 495

tâm thần, có thể thấy, sinh viên đánh giá cao nhất về 496

sự cần thiết của việc nhận được trả lời cho câu hỏi 497

trên website trong vòng 24 giờ (ĐTB = 4,41, ĐLC = 498

0,71) (Bảng 10). Điều này cho thấy sự quan trọng của 499

việc kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ người dùng 500

trong khoảng thời gian ngắn. 501

Thời gian tải của website cũng là yếu tố nhận được 502

nhiều sự quan tâm của sinh viên (ĐTB = 4,37, ĐLC = 503

0,71). Từ đó cho thấy sinh viên không muốn chờ đợi 504

lâu trong quá trình sử dụng website. Website có thời 505

gian tải nhanh có thể góp phần lớn vào việc mang lại 506

trải nghiệm tốt cho người dùng và giúp họ tiếp cận 507

thông tin một cách thuận tiện mà không gặp trở ngại 508

về tốc độ tải. 509

Các yếu tố liên quan đến thông báo từ website cũng 510

được đánh giá cao vềmức độ cần thiết. Theo đó, phần 511

lớn sinh viên mong muốn nhận được thông báo từ 512

website về yêu cầu trợ giúp sức khỏe tâm thần của họ 513

(ĐTB = 4,29, ĐLC = 0,72), cùng với đó là nhận được 514
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Bảng 9: Nhu cầu của sinh viên về các tính năng trên website [Nguồn: Tác giả]

Tính năng Số lượng Tỉ lệ (%)

Đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần qua các thang đo. 75 70,75

Hỗ trợ ngang hàng. 66 62,26

Kết nối với chuyên gia. 65 61,32

Đề xuất phương pháp điều trị phù hợp. 65 61,32

Công cụ kiểm tra triệu chứng tâm thần. 60 56,60

Có lời nhắn nhủ, động viên. 1 0,94

Đưa ra các liệu trình nhằm ổn định hoặc nâng cao sức khỏe tâm thần. 1 0,94

Bảng 10: Nhu cầu của sinh viên về khả năng phản hồi của website [Nguồn: Tác giả]

Yếu tố ĐTB ĐLC

Các câu hỏi trên website được trả lời trong vòng 24 giờ. 4,41 0,71

Không cần nhiều thời gian để tải website. 4,37 0,71

Người dùng nhận được thông báo từ website về yêu cầu trợ giúp sức khỏe tâm thần
của họ.

4,29 0,72

Người dùng nhận được email thông báo liên quan đến khiếu nại đã gửi. 4,25 0,78

Tổng 4,33 0,73

email thông báo liên quan đến khiếu nại đã gửi (ĐTB515

= 4,25, ĐLC = 0,78). Điều này có thể chỉ ra sự đa dạng516

trong quan điểm của người dùng về tính năng thông517

báo qua email.518

Dữ liệu trên cho thấy, đối với nhu cầu về khả năng519

phản hồi của website, sinh viên cho rằng việc phản520

hồi nhanh chóng, cũng như thông báo kịp thời cho521

người dùng về những vấn đề cần được trợ giúp là yếu522

tố hoàn toàn cần thiết củawebsite hỗ trợ sức khỏe tâm523

thần.524

THẢO LUẬN525

Nhìn chung, kết quả khảo sát đã cho thấy, với sự phổ526

biến rộng rãi và tiện ích, Internet đã trở thành một527

nguồn tài nguyên quan trọng được nhiều sinh viên ưu528

tiên lựa chọn để giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần529

của bản thân. Điều này phù hợp với một số nghiên530

cứu như của Kauer và cộng sự2, Montagni và cộng531

sự3 về sự phổ biến của Internet trong chăm sóc sức532

khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với giới trẻ. Đồng thời,533

kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hầu hết sinh viên534

đồng ý với việc phát triểnmột website hỗ trợ sức khỏe535

tâm thần và có mức độ nhu cầu khác nhau với mỗi536

nhóm yếu tố của website.537

Theo đó, sinh viên có nhu cầu cao nhất đối với nhóm538

yếu tố liên quan đến thông tin trên website (ĐTB =539

4,67, ĐLC = 0,52). Điều này chỉ ra rằng việc thông tin540

được cập nhật, chính xác, đáng tin cậy và hữu ích là541

quan trọng nhất đối với sinh viên khi sử dụng website 542

hỗ trợ sức khỏe tâm thần. 543

Nhóm yếu tố thiết kế có ĐTB thấp nhất (ĐTB = 4,24, 544

ĐLC = 0,69). Những yếu tố về thiết kế ít được quan 545

tâm hơn so với các yếu tố khác cho thấy sinh viên 546

không quá xem trọng hình thức củawebsite hỗ trợ sức 547

khỏe tâm thần. Khi xét từng yếu tố, có thể thấy mặc 548

dù sinh viên cho rằng website có giao diện thu hút là 549

điều cần thiết, nhưng yếu tố này lại thuộc nhóm có 550

ĐTB thấp nhất. 551

Bên cạnh đó, sự đảm bảo (ĐTB = 4,28, ĐLC = 0,83) 552

là yếu tố vô cùng quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc 553

sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, nhóm yếu tố này có 554

mức điểm về nhu cầu của sinh viên thấp hơn so với 555

nhiều nhóm yếu tố khác. Việc website yêu cầu người 556

dùng thay đổi mật khẩu thường xuyên được đánh giá 557

thấp nhất trong tất cả các yếu tố. Điều này đã ảnh 558

hưởng đến ĐTB chung của nhóm yếu tố về sự đảm 559

bảo. Kết quả trên cũng chỉ ra rằng mặc dù sinh viên 560

mong muốn dữ liệu cá nhân của mình được an toàn, 561

nhưng họ lại không muốn phải thay đổi mật khẩu 562

thường xuyên. 563

Mặt khác, các yếu tố của khả năng phản hồi cũng có 564

mức điểm thấp so với đa số các yếu tố khác. Trong 565

đó, hai yếu tố của khả năng phản hồi thuộc nhóm 566

các yếu tố có nhu cầu thấp nhất là: người dùng nhận 567

được thông báo từ website về yêu cầu trợ giúp cho sức 568

khỏe tâm thần của họ, và người dùngnhậnđược email 569
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thông báo liên quan đến khiếu nại đã gửi. Điều này570

thể hiện rằng sinh viên có xu hướng ít quan tâm đến571

các thông báo từ website.572

Các nhóm yếu tố còn lại, bao gồm độ tin cậy, sự đồng573

cảm, và tính khả dụng có ĐTB của các yếu tố con574

tương đối giống nhau, không phân tán nhiều. Nhìn575

chung, sinh viên cho rằng tất cả các yếu tố được đưa ra576

về thông tin, độ tin cậy, sự đồng cảm, tính khả dụng,577

khả năng phản hồi, sự đảm bảo, và thiết kế đều cần578

thiết đối với website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Tuy579

nhiên, họ ít đề cao hơn về hình thức của website, cũng580

như việc nhận được thông báo mà chủ yếu tập trung581

vào chất lượng thông tin.582

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy đối với tính khả583

dụng, website nên được tập trung thiết kế như một584

cổng thông tin sức khỏe tâm thần. Đồng thời, website585

cần dễ sử dụng với menu và bố cục rõ ràng, nhằm tạo586

ra một không gian trực tuyến thân thiện và dễ tiếp587

cận, mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng.588

Thiết kế của website cần giữ sự đơn giản với màu sắc589

nhã nhặn; có thể áp dụng liệu pháp màu sắc, sử dụng590

những màu nhẹ nhàng và mang lại cảm giác an toàn,591

có tác dụng trong việc xoa dịu tâm trí cho người dùng592

nhưmàu xanh lam hoặcmàu xanh lá tạo cảm giác thư593

giãn và thoải mái15. Bên cạnh đó, sự nhất quán trong594

thiết kế, về phông chữ, màu sắc và các yếu tố khác,595

sẽ tạo cho người dùng ấn tượng tích cực và chuyên596

nghiệp về website.597

Bố cục của website cũng cần thay đổi linh hoạt, tương598

thích với nhiều loại thiết bị khác nhau như điện thoại599

thông minh, máy tính để bàn, máy tính bảng,… đảm600

bảo trải nghiệm người dùng mượt mà trên mọi nền601

tảng.602

Đối với nhu cầu về thông tin, độ tin cậy và tính chính603

xác được đặt lên hàng đầu, điều đó đòi hỏi thông tin604

cần thông qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi605

được đăng tải lên website. Trong việc cung cấp thông606

tin, website cần đảm bảo rằng mọi nội dung là chính607

xác, được kiểm duyệt kỹ lưỡng và thường xuyên cập608

nhật. Website cần cung cấp cho người dùng thông609

tin chi tiết và đầy đủ về dịch vụ tham vấn, cũng như610

những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe611

tâm thần. Tài nguyên thông tin nên được đa dạng hóa612

với các bài viết, video, podcast,… để đáp ứng những613

nhu cầu khác nhau của người dùng.614

Trong quá trình phát triển website hỗ trợ sức khỏe615

tâm thần, sự đồng cảm và độ tin cậy cũng là yếu tố616

quan trọng. Sự đồng cảm đặt trọng tâm vào việc hiểu617

và chia sẻ cảm xúc, nhu cầu của người dùng, giúp họ618

cảm thấy được lắng nghe và hỗ trợ trong quá trình sử619

dụng website. Điều này có thể đạt được thông qua các620

phương tiện như hệ thống tư vấn trực tuyến, diễn đàn,621

hoặc các công cụ tương tác giúp người dùng thảo luận622

và chia sẻ thông tin. Website cũng có thể cung cấp cho 623

người dùng các tài liệu hướng dẫn phù hợp hoặc thiết 624

lập một hệ thống tương tác sâu rộng, như diễn đàn và 625

blog, để người dùng có thể chia sẻ trải nghiệm và hỗ 626

trợ lẫn nhau. Sự tham gia và phản hồi từ người dùng 627

đóngmột vai trò quan trọng trong quá trình phát triển 628

website. Việc liên tục lắng nghe ý kiến người dùng 629

và cải tiến website là cần thiết để xây dựng một nền 630

tảng hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiệu quả và nhận được 631

sự tin tưởng từ cộng đồng người dùng nói chung và 632

sinh viên nói riêng. Cùng với đó, khả năng phản hồi 633

nhanh chóng các câu hỏi và yêu cầu trợ giúp thông 634

qua website cũng cần được xem xét. 635

Bên cạnh đó, website cần thể hiện sự cam kết về chất 636

lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần để tạo ra 637

niềm tin từ phía người dùng thông qua các thông tin 638

về dịch vụ nhằm giúp người dùng xác định mức độ 639

phù hợp của dịch vụ đối với những nhu cầu cụ thể 640

của họ; mô tả về chuyênmôn, kinh nghiệm, và đào tạo 641

của đội ngũ thamvấn cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, 642

tăng cường sự tin tưởng từ phía người dùng; việc đưa 643

ra các chứng nhận hoặc liên kết với các tổ chức uy tín 644

trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần cũng có thể là một 645

cách đểwebsite xác nhận chất lượngdịch vụ và sự tuân 646

thủ các tiêu chuẩn trong ngành. Ngoài ra, các hoạt 647

động liên quan đến sức khỏe tâm thần được tổ chức, 648

như các buổi chuyên đề, hội thảo, sự kiện cộng đồng, 649

cũng giúp người dùng có cơ hội tham khảo và đánh 650

giá khả năng hỗ trợ của dịch vụ một cách toàn diện. 651

Bằng cách này, website có thể tạo ra sự minh bạch và 652

truyền tải thông điệp về cam kết đối với việc nâng cao 653

sức khỏe tâm thần cho cộng đồng; đồng thời, người 654

dùng sẽ có niềm tin hơn vào khả năng cung cấp dịch 655

vụ hỗ trợ, và sẵn sàng tham gia vào quá trình chăm 656

sóc sức khỏe tâm thần một cách tích cực. 657

Bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư là vấn đề 658

cần được đặt lên hàng đầu khi phát triển website hỗ 659

trợ sức khỏe tâm thần. Điều này đặt ra yêu cầu cao 660

về việc áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo 661

tính riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của người 662

dùng. Phần lớn sinh viên được khảo sát không mong 663

đợi việc website yêu cầu thay đổi mật khẩu thường 664

xuyên. Từ đó, nhà phát triển website cần có sự cân 665

nhắc để tăng cường bảo mật mà không làm giảm trải 666

nghiệm người dùng, có thể xem xét đến một số biện 667

pháp khác để bảo vệ tài khoản cho người dùng như 668

yêu cầu đặt mật khẩu mạnh, hỗ trợ xác thực nhiều 669

yếu tố. 670

Phần lớn sinh viên mong muốn website sẽ cung cấp 671

các công cụ đánh giá sức khỏe tâm thần. Đồng thời, 672

sinh viên cũng đánh giá, việc mang lại trải nghiệm cá 673

nhân hóa cho người dùng là hoàn toàn cần thiết đối 674

với website hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Điều này bao 675
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gồm việc cung cấp thông tin và các tính năng đa dạng,676

đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần củamỗi677

cá nhân.678

Như vậy, trong quá trình phát triển website, nhà679

trường có thể kết hợp tham khảo ý kiến từ các bên680

liên quan, bao gồm chuyên viên tâm lý, nhằm xem xét681

các công cụ đánh giá hoặc cung cấp những tính năng682

phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần của683

người dùng, phối hợp với đơn vị chuyên về công nghệ684

thông tin để có hướng phát triển phù hợp nhằm đáp685

ứng yêu cầu về công nghệ, biện pháp bảo mật lẫn nội686

dung và các tính năng trên website.687

KẾT LUẬN688

Dựa trên kết quả nghiên cứu, có thể thấy hầu hết689

sinh viên cho rằng việc phát triển website hỗ trợ sức690

khỏe tâm thần cho sinh viên TrườngĐHKHXH&NV,691

ĐHQG-HCM là điều cần thiết. Đối với nhu cầu về các692

yếu tố của website hỗ trợ sức khỏe tâm thần, sinh viên693

thể hiện sự quan tâm lớn đối với tất cả các yếu tố về694

thông tin, độ tin cậy, sự đồng cảm, tính khả dụng, khả695

năng phản hồi, sự đảm bảo, và thiết kế. Trong đó, sinh696

viên đề cao nhất nhóm yếu tố thông tin và ít quan tâm697

nhất về thiết kế của website.698

Trong việc phát triểnwebsite hỗ trợ sức khỏe tâm thần699

cho sinh viên, có nhiều yếu tố quan trọng cần được700

xem xét và triển khai một cách phù hợp để đảm bảo701

hiệu quả website và sự hài lòng từ người dùng.702

Trong nghiên cứu này, số lượngmẫu khảo sát còn hạn703

chế. Do đó, dữ liệu có thể chưa thể hiện được một704

cách toàn diện và sâu sắc về nhu cầu phát triểnwebsite705

hỗ trợ sức khỏe tâm thần của sinh viên.706

Nghiên cứu trong tương lai về nhu cầu phát triểnweb-707

site hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên có thể708

thực hiện phỏng vấn nhóm đối với sinh viên và đội709

ngũ quản lý của các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm710

sóc sức khỏe tâm thần trong nhà trường như Trung711

tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khoẻ tinh thần, Phòng712

Thamvấn và Trị liệu Tâm lý. Từ đó, người nghiên cứu713

có thể tìm hiểu đầy đủ hơn về quan điểm của các bên714

liên quan để đưa ra hướng phát triển phù hợp.715

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT716

ĐLC: độ lệch chuẩn717

ĐTB: điểm trung bình718

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM: Trường Đại719

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia720

Thành phố Hồ Chí Minh721

TUYÊN BỐ XUNGĐỘT LỢI ÍCH722

Bản thảo này không có xung đột lợi ích.723

TUYÊN BỐĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ 724

Tác giả Lê Như Ý thực hiện tổng quan tài liệu, thiết kế 725

công cụ thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu, phân tích 726

dữ liệu, viết bản thảo bài báo. 727

Tác giả NguyễnThịThanh Ngân thực hiện tổng quan 728

tài liệu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu. 729

Tác giả Đinh Thị Yến Nhi thực hiện thu thập dữ liệu, 730

phân tích dữ liệu. 731

Tác giả Phạm Quốc Hòa thực hiện thu thập dữ liệu, 732

phân tích dữ liệu. 733

Tác giảNgôThiênPhi thực hiện thu thập dữ liệu, phân 734

tích dữ liệu. 735
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ABSTRACT
This study aims to investigate the needs of students at the University of Social Sciences and Hu-
manities, Viet Nam National University Ho Chi Minh City, for a mental health support website. The
study took a quantitative approach, conducting a survey of 106 students. The mental health sup-
port website elements model was developed based on the standard questions in the WebQual 4.0
and SERVQUAL integrated model to know students' needs for the website elements. According to
the research findings, most students believe that building a mental health support website is vi-
tal. Through studying the demands of mental health support website elements, students are most
interested in information; in contrast, students are least interested in website design aspects. In
addition, the regular password change request of the website and responsiveness factors are less
emphasized than other factors. Overall, most aspects are deemed essential for amental health sup-
port website. The study then proposes several suggestions for developing amental health support
website for students at the University of Social Sciences and Humanities, Viet NamNational Univer-
sity Ho Chi Minh City.
Key words: need, website, mental health, University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam
National University Ho Chi Minh City
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	GIỚI THIỆU
	CƠ SỞ LÝ THUYẾT
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